	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


	     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

	Số: 743/QĐ-CT
	Tuyên Quang, ngày 10 tháng 7 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2013


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn;

Căn cứ Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020; Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015;
Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Điều lệ Trường Mầm non;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 17/6/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XV) về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 09/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn.
Căn cứ Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 31/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 17/3/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 56/TTr-SGDĐT ngày 06/7/2012 về việc phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012 – 2013,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2012-2013 với những nội dung chính như sau:

I. Mục tiêu 
1. Mục tiêu chung
Toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2013.

Bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi được đến lớp để thực hiện chăm sóc, giáo dục 2 buổi/ngày nhằm chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, Tiếng Việt và tâm lý để trẻ em vào lớp 1 và phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, trí tuệ, hình thành nhân cách.

 2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Đến hết năm 2012

- Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học: Trên 99%.

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi được học 2 buổi/ngày: Trên 80% đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao; trên 90% đối với vùng còn lại.

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi): trên 80% đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao; trên 90% đối với vùng còn lại.

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học chuyên cần: Trên 85% đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao; trên 95% đối với vùng còn lại;

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng theo tuổi thể nhẹ cân (cân nặng) và thấp còi (chiều cao) dưới 10%;

- Tỷ lệ giáo viên dạy lớp mầm non 5 tuổi đạt trình độ đào tạo chuẩn trở lên 100%;

- 100% các trường có đủ phòng học cho lớp mầm non 5 tuổi theo quy định.

- Tỷ lệ số trường có đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp mầm non 5 tuổi: 60%.
2.2. Đến tháng 5 năm 2013
- Tỷ lệ huy động trẻ em 5 tuổi đi học: Trên 99%.

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi được học 2 buổi/ngày: Trên 85% đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao; trên 95% đối với vùng còn lại.

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 - 6 tuổi): trên 85% đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao; trên 95% đối với vùng còn lại.

- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học chuyên cần: Trên 90% đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao và trên 99% đối với vùng còn lại.

- Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng theo tuổi thể nhẹ cân (cân nặng) và thấp còi (chiều cao): 9,3%.

- Tỷ lệ giáo viên dạy lớp mầm non 5 tuổi đạt trình độ đào tạo chuẩn, trên chuẩn: 100%.

- 100% trường có phòng học đủ điều kiện cho các lớp mầm non 5 tuổi, đảm bảo phòng học kiên cố đối với thành phố và các thị trấn, bán kiên cố đối với các xã vùng nông thôn và phòng học đảm bảo diện tích xây dựng theo quy định đối với vùng núi cao, đặc biệt khó khăn.

- Tỷ lệ số trường có đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp mầm non 5 tuổi: 100%. 

- 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.
II. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến nhiệm vụ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi  

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; căn cứ Thông tư số 32/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch, lộ trình và đưa ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đến năm 2013 và các năm tiếp theo.
- Kiện toàn, bổ sung thành phần, chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 

- Đưa tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương để chỉ đạo thực hiện; đưa kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào tiêu chuẩn bình xét, đánh giá các tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền, đoàn thể, bình xét gia đình văn hóa và đơn vị văn hóa. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng những hình thức phù hợp nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về chủ trương, mục đích, ý nghĩa của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi  trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Tăng cường huy động trẻ em 5 tuổi đến lớp

- Duy trì, củng cố, phát triển hệ thống cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đảm bảo đến đầu năm học 2012-2013 mỗi xã có ít nhất 01 trường mầm non; thành lập các điểm trường thuộc trường mầm non công lập đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của nhà nước về hỗ trợ trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo trẻ em 5 tuổi được tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục theo quy định.

 - Sắp xếp lại hệ thống lớp học, ưu tiên cho lớp mầm non 5 tuổi; thực hiện điều chỉnh dồn ghép trẻ 5 tuổi ở nơi có điều kiện, đảm bảo số trẻ trên lớp theo quy định.

Biểu phát triển số trường, số lớp trẻ em 5 tuổi công lập của tỉnh
	Huyện, thành phố
	Năm học 2011-2012
	Năm 2012-2013

	
	Số trường
	Số lớp mầm non 5 tuổi
	Số trường
	Số lớp mầm non 5 tuổi

	
	
	Tổng số lớp
	Số học sinh
	Lớp MG độc lập
	Nhóm -Lớp ghép
	
	Tổng số lớp
	Số học sinh
	Lớp MG độc lập
	Nhóm -Lớp ghép

	Lâm Bình
	8
	73
	519
	12
	61
	8
	59
	488
	11
	48

	Na Hang 
	8
	105
	758
	14
	91
	12
	101
	796
	16
	85

	Chiêm Hóa
	26
	237
	1.899
	44
	193
	26
	145
	2162
	82
	63

	Hàm Yên 
	18
	115
	1.866
	66
	49
	18
	114
	2015
	70
	44

	Thành phố 
	18
	64
	1.401
	45
	19
	18
	58
	1593
	47
	11

	Yên Sơn 
	30
	251
	2.596
	53
	198
	30
	238
	2939
	63
	175

	Sơn Dương 
	33
	226
	2.939
	93
	133
	34
	152
	3163
	101
	51

	Toàn tỉnh 
	141
	1.071
	11.978
	327
	744
	146
	867
	13156
	390
	477


3. Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giáo dục mầm non

 - Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới cho các lớp mầm non 5 tuổi. Đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, chuẩn bị tốt Tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục mầm non, nâng cao kỹ năng sử dụng các thiết bị máy tính, máy chiếu hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên dạy các lớp mầm non 5 tuổi ở những nơi có điều kiện thuận lợi.

- Thực hiện đánh giá theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với 100% trẻ em lớp mầm non 5 tuổi. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

4. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non
- Rà soát sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực, có trách nhiệm, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để quản lý và dạy các lớp trẻ 5 tuổi.

- Tăng cường năng lực của Trường Cao đẳng Tuyên Quang, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đáp ứng yêu cầu phổ cập và đổi mới giáo dục mầm non.
- Thực hiện đổi mới nội dung và phương thức bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, cập nhật, kiến thức và kỹ năng cho giáo viên để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non mới. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng của giáo viên người dân tộc thiểu số.

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách đãi ngộ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; triển khai thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015.

5. Xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị tối thiểu cho các lớp mầm non 5 tuổi 

- Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường đầu tư xây dựng đủ phòng học cho các lớp mầm non 5 tuổi; hàng năm bố trí nguồn ngân sách, huy động các nguồn vốn hợp pháp khác và lồng ghép các chương trình, dự án để xây dựng trường lớp đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, ưu tiên vốn xây dựng cho lớp học mầm non 5 tuổi ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa. Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng 317 phòng học cho lớp mầm non 5 tuổi, trong đó: 39 phòng học kiên cố cho lớp mầm non 5 tuổi thành phố và thị trấn, 227 phòng học bán kiên cố cho vùng nông thôn và 51 phòng học đảm bảo diện tích xây dựng theo quy định cho vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao. Xây dựng 343 nhà vệ sinh cho các điểm trường và các trường chính.

- Trang bị 737 bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu cho các lớp mầm non 5 tuổi nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
6. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 
- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động, khuyến khích các các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp, tổ chức xã hội đầu tư phát triển trường, lớp học, mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu, đặc biệt đầu tư xây dựng phòng học cho các lớp mầm non 5 tuổi.

- Nhà trường và gia đình phối hợp chặt chẽ để nâng cao chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức, cá nhân ở địa phương để xây dựng nhà trường có môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn cho trẻ. Giáo viên phụ trách lớp và gia đình thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chăm sóc và các hoạt động giáo dục trẻ. 

- Tại các xã đặc biệt khó khăn có giải pháp thích hợp huy động sự đóng góp công sức lao động của nhân dân cùng với việc hỗ trợ của ngân sách Nhà nước để xây dựng trường, lớp; các trường học quan tâm chăm lo mọi mặt để cho trẻ có điều kiện tốt nhất vui chơi, học tập.
III. Dự toán kinh phí thực hiện Đề án 
1. Nhu cầu về tổng vốn đầu tư thực hiện Đề án: 106.958 triệu đồng. Trong đó:

- Xây dựng phòng học mầm non: 64.750 triệu đồng.

- Xây dựng công trình vệ sinh: 8.620 triệu đồng.

- Mua sắm thiết bị, đồ dùng tối thiểu: 33.588 triệu đồng.

2. Phân kỳ vốn đầu tư:

2.1. Vốn đầu tư năm 2012: 71.364 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách địa phương: 10.000 triệu đồng.

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục: 26.837 triệu đồng.

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo (Chương trình 135): 19.250 triệu đồng.

- Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới: 400 triệu đồng.

- Vốn xã hội hóa: 14.877 triệu đồng.

2.2. Vốn đầu tư năm 2013: 35.594 triệu đồng. 

(Biểu số 03 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi cấp tỉnh

- Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đề án.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Chủ trì phối hợp với các ngành, các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo Phổ cập các bậc học của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức thực hiện các nội dung của Đề án và giải quyết các vấn đề có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện. Hằng năm tổ chức tiến hành kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Nội vụ 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế cho các huyện, thành phố đảm bảo nhu cầu giáo viên theo kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định đảm bảo phù hợp với thực tế của tỉnh. 

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

- Tham mưu, đế xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng phòng học, mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học cho các lớp mầm non 5 tuổi theo nội dung của Đề án.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo huy động các nguồn vốn, trong đó ưu tiên nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho bậc học mầm non, đặc biệt là lớp học cho trẻ 5 tuổi từ các chương trình, dự án của các bộ, ngành, các tổ chức.

5. Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng mẫu thiết kế chung về phòng học cho các lớp mầm non 5 tuổi đảm bảo đạt chuẩn theo quy định (phòng học kiên cố, phòng học bán kiên cố, phòng học đảm bảo diện tích xây dựng).
6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xã hội để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi nhằm phát triển giáo dục mầm non.
7. Sở Y tế: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và hoàn thiện các chương trình dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng lồng ghép trong đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non; kiểm tra, giám sát công tác chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng trong các trường mầm non, lớp mầm non 5 tuổi theo các tiêu chuẩn phổ cập; phổ biến kiến thức, kỹ năng và cung cấp dịch vụ chăm sóc, giáo dục tại gia đình. Hằng năm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, đánh giá sức khỏe của trẻ em 5 tuổi.
8. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí quỹ đất đáp ứng nhu cầu sử dụng để xây dựng các trường mầm non theo đúng lộ trình. Hướng dẫn các trường mầm non lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường mầm non theo đúng quy định.
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ các mục tiêu của Đề án, xây dựng kế hoạch thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo từng năm đảm bảo hoàn thành mục tiêu Đề án. 

- Hằng năm, bố trí lồng ghép các nguồn vốn từ các dự án, chương trình để đầu tư thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra đánh giá, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

- Thực hiện quy hoạch mạng lưới trường lớp, điểm trường giáo dục mầm non; làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, kế hoạch tuyển dụng, bố trí sắp xếp đội ngũ giáo viên mầm non trên địa bàn dạy lớp mầm non 5 tuổi đảm bảo đạt các tiêu chí quy định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường quy hoạch và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non.


10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi đảm bảo hoàn thành mục tiêu Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Các ban thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành;

- Các Huyện uỷ, Thành uỷ;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;

- Phòng TH, VX;

- Lưu VT, CV VX (Ha).
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Vũ Thị Bích Việt


	
	


BIỂU KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN, 
TIÊU CHUẨN PHỔ CẬP GDMN CHO TRẺ EM 5 TUỔI ĐẾN THÁNG 5/2013
(Kèm theo Quyết định số 743/QĐ-CT, ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Biểu số 01
	TT
	Huyện, thành phố
	Số xã, phường, thị trấn
	Số trẻ 5 tuổi phải phổ cập
	Số lớp 5 tuổi
	ĐIỀU KIỆN I
	ĐIỀU KIỆN II
	ĐIỀU KIỆN III
	ĐIỀU KIỆN IV
	Dự kiến số xã phường đạt chuẩn phổ cập năm 2013

	
	
	
	
	
	TIÊU CHUẨN I
	TIÊU CHUẨN II
	TIÊU CHUẨN III
	TIÊU CHUẨN IV
	TIÊU CHUẨN V
	Trẻ được hưởng chế độ chính sách
	

	
	
	
	
	
	Phòng học
	Đồ dùng, Đồ chơi, Thiết bị tối thiểu
	Giáo viên
	Tỷ lệ huy động
	Học 2 buổi/ngày
	Trẻ được chuẩn bị tiếng Việt vào lớp 1
	Trẻ hoàn thành CT GDMN
	Tỷ lệ chuyên cần
	Tỷ lệ SDD
	
	

	
	
	
	
	
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	TS
	Trong đó
	Đạt chuẩn (%)
	Được hưởng chế độ
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	
	

	
	
	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	
	Trong biên chế
	Ngoài biên chế
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	1
	Lâm Bình
	8
	488
	59
	35
	59,3
	24
	40,7
	16
	27,1
	43
	72,9
	65
	52
	13
	100
	52
	80,0
	488
	100
	488
	100
	488
	100
	488
	100
	488
	100
	469
	96,1
	19
	3,9
	488
	100
	8
	100

	2
	Na Hang
	12
	796
	101
	27
	26,7
	74
	73,3
	24
	23,8
	77
	76,2
	108
	86
	22
	100
	86
	79,6
	796
	100
	796
	100
	796
	100
	796
	100
	748
	94,0
	734
	92,2
	62
	7,8
	796
	100
	12
	100

	3
	Chiêm Hóa
	26
	2162
	145
	46
	31,7
	99
	68,3
	13
	9,0
	132
	91,0
	217
	80
	137
	100
	80
	36,9
	2162
	100
	2162
	100
	2162
	100
	2162
	100
	2162
	100
	1369
	63,3
	793
	36,7
	925
	43
	26
	100

	4
	Hàm Yên
	18
	2015
	114
	91
	79,8
	23
	20,2
	13
	11,4
	101
	88,6
	143
	92
	51
	100
	92
	64,3
	2015
	100
	2015
	100
	2015
	100
	2015
	100
	2012
	99,9
	1900
	94,3
	115
	5,7
	735
	36
	18
	100

	5
	Yên Sơn
	31
	2939
	238
	219
	92,0
	19
	8,0
	27
	11,3
	211
	88,7
	339
	128
	211
	100
	128
	37,8
	2939
	100
	2939
	100
	2939
	100
	2939
	100
	2902
	98,7
	2873
	97,8
	66
	2,2
	413
	14
	31
	100

	6
	Sơn Dương
	33
	3163
	152
	110
	72,4
	42
	27,6
	14
	9,2
	138
	90,8
	260
	245
	15
	100
	245
	94,2
	3163
	100
	3163
	100
	3163
	100
	3163
	100
	3097
	97,9
	3051
	96,5
	112
	3,5
	161
	5
	33
	100

	7
	Thành phố
	13
	1593
	58
	39
	67,2
	19
	32,8
	23
	39,7
	35
	60,3
	107
	45
	62
	100
	45
	42,1
	1593
	100
	1593
	100
	1593
	100
	1593
	100
	1521
	95,5
	1535
	96,4
	58
	3,6
	0
	0
	13
	100

	Cộng
	141
	13156
	867
	567
	65,4
	300
	34,6
	130
	15,0
	737
	85,0
	1239
	728
	511
	100
	728
	58,8
	13156
	100
	13156
	100
	13156
	100
	13156
	100
	12930
	98,3
	11931
	90,7
	1225
	9,3
	3518
	26,7
	141
	100


Ghi chú:
- Tiêu chuẩn về Phòng học, Đồ dùng, Đồ chơi, Thiết bị tối thiểu là thực trạng tại thời điểm xây dựng Đề án.
BIỂU KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, 
ĐỒ DÙNG-ĐỒ CHƠI-THIẾT BỊ ĐỂ THỰC HIỆN PCGDMN 5 TUỔI
(Kèm theo Quyết định số 743/QĐ-CT ngày 10/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Biểu số 02                 Đơn vị tính triệu đồng

	TT
	Huyện, thành phố
	SỐ LƯỢNG NHU CẦU ĐẦU TƯ
	DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ
	Tổng kinh phí thực hiện Đề án
	PHÂN KỲ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

	
	
	Phòng học
	Công trình vệ sinh
	Đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu
	Hỗ trợ XD phòng học
	Hỗ trợ XD công trình vệ sinh
	Mua sắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu
	
	Năm 2012
	Năm 2013

	
	
	TS
	Trong đó
	TS
	Trong đó
	TS
	Trong đó
	TS kinh phí
	Trong đó
	TS kinh phí
	Trong đó
	TS kinh phí
	Trong đó
	
	Tổng số
	Chia theo nguồn vốn
	Tổng số

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Chương trình MT QGGD
	Chương trình MTQG XD nông thôn mới
	Chương trình MTQG giảm nghèo (CTr 135)
	Ngân sách địa phương (Vượt thu 2011)
	Nguồn vốn Xã Hội hóa mua sắm thiết bị
	

	
	
	
	Kiên cố
	Bán kiên cố
	Phòng học đủ điều kiện
	
	Vùng nông thôn
	Vùng ĐB KK, VC
	
	Vùng TP, Thị trấn
	Vùng nông thôn
	Vùng ĐBKK, VC
	
	Kiên cố
	Bán kiên cố
	Phòng học đủ điều kiện
	
	Vùng nông thôn
	Vùng ĐB KK, VC
	
	Nguồn vốn chương trình MT QGGD
	Nguồn vốn XHH
	
	
	Mua sắm thiết bị
	Đầu tư CSVC
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	1
	Lâm Bình
	25
	0
	25
	0
	28
	0
	28
	43
	0
	0
	43
	5.000
	0
	5.000
	0
	560
	0
	560
	774
	
	774
	6.334
	5.004
	
	480
	
	3.400
	350
	774
	1.330

	2
	Na Hang
	58
	4
	41
	13
	35
	0
	35
	77
	0
	0
	77
	11.350
	1.200
	8.200
	1.950
	700
	0
	700
	1.386
	
	1.386
	13.436
	9.736
	
	950
	
	6.500
	900
	1.386
	3.700

	3
	Chiêm Hóa
	99
	4
	59
	36
	51
	6
	45
	132
	4
	58
	70
	18.400
	1.200
	11.800
	5.400
	1.080
	180
	900
	2.586
	
	2.586
	22.066
	12.036
	
	3.600
	
	3.850
	2.000
	2.586
	10.030

	4
	Hàm Yên
	43
	1
	42
	0
	47
	23
	24
	101
	1
	50
	50
	8.700
	300
	8.400
	0
	1.170
	690
	480
	1.977
	
	1.977
	11.847
	8.797
	
	870
	400
	4.600
	950
	1.977
	3.050

	5
	Yên Sơn
	31
	6
	23
	2
	123
	94
	29
	211
	0
	160
	51
	6.700
	1.800
	4.600
	300
	3.400
	2.820
	580
	4.278
	
	4.278
	14.378
	9.478
	
	2.500
	
	900
	1.800
	4.278
	4.900

	6
	Sơn Dương
	42
	5
	37
	0
	59
	53
	6
	138
	7
	128
	3
	8.900
	1.500
	7.400
	0
	1.710
	1.590
	120
	2.931
	
	2.931
	13.541
	7.931
	
	3.000
	
	
	2.000
	2.931
	5.610

	7
	Thành phố
	19
	19
	0
	0
	0
	0
	0
	35
	35
	0
	0
	5.700
	5.700
	0
	0
	0
	0
	0
	945
	
	945
	6.645
	4.545
	
	1.600
	
	
	2.000
	945
	2.100

	8
	Sở GD&ĐT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.711
	18.711
	
	18.711
	13.837
	13.837
	
	
	
	
	
	4.874

	Tổng cộng
	317
	39
	227
	51
	343
	176
	167
	737
	47
	396
	294
	64.750
	11.700
	45.400
	7.650
	8.620
	5.280
	3.340
	33.588
	18.711
	14.877
	106.958
	71.364
	13.837
	13.000
	400
	19.250
	10.000
	14.877
	35.594


DANH MỤC ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI – THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP MẦM NON 5 TUỔI DO NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH TRANG CẤP
Biểu số 3a

(Kèm theo Quyết định số 743/QĐ-CT, ngày 10/7/2012 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)
	TT
	Số TT Danh mục
	Tên đồ dùng
	Đơn vị
	Thành phố, Thị trấn
	Nông thôn
	ĐBKK, VC

	
	
	
	
	Định mức/ lớp
	Số lượng
	Định mức/ lớp
	Số lượng
	Định mức/ lớp
	Số lượng

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1 
	1
	Giá phơi khăn 
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	2 
	5
	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	3 
	13
	Bàn cho trẻ
	Cái
	15
	705
	9
	3564
	6
	1764

	4 
	14
	Ghế cho trẻ
	Cái
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	5 
	15
	Bàn giáo viên
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	6 
	16
	Ghế giáo viên
	Cái
	2
	94
	2
	792
	2
	588

	7 
	17
	Giá để đồ chơi và học liệu
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	8 
	29
	Cột ném bóng
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	9 
	38
	Bộ dinh dưỡng 1
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	10 
	39
	Bộ dinh dưỡng 2
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	11 
	40
	Bộ dinh dưỡng 3
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	12 
	41
	Bộ dinh dưỡng 4
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	13 
	42
	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	14 
	43
	Bộ lắp ráp kỹ thuật
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	15 
	44
	Bộ xếp hình xây dựng
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	16 
	45
	Bộ luồn hạt
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	17 
	46
	Bộ lắp ghép
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	18 
	47
	Đồ chơi các phương tiện giao thông
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	19 
	48
	Bộ lắp ráp xe lửa
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	20 
	49
	Bộ sa bàn giao thông
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	21 
	50
	Bộ động vật sống dưới nước
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	22 
	51
	Bộ động vật sống trong rừng
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	23 
	52
	Bộ động vật nuôi trong gia đình
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	24 
	53
	Bộ côn trùng
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	25 
	54
	Cân chia vạch
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	26 
	58
	Bể chơi với cát nước
	Bộ
	
	0
	
	0
	
	0

	27 
	59
	Ghép nút lớn
	Bộ
	2
	94
	2
	792
	2
	588

	28 
	60
	Bộ ghép hình hoa
	Bộ
	2
	94
	2
	792
	2
	588

	29 
	61
	Bảng chun học toán
	Bộ
	2
	94
	2
	792
	2
	588

	30 
	62
	Đồng hồ học số, học hình
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	31 
	63
	Bàn tính học đếm
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	32 
	64
	Bộ làm quen với toán
	Bộ
	15
	705
	9
	3564
	6
	1764

	33 
	65
	Bộ hình khối
	Bộ
	2
	94
	2
	792
	2
	588

	34 
	66
	Bộ nhận biết hình phẳng
	Bộ
	29
	1363
	10
	3960
	6
	1764

	35 
	68
	Lô tô động vật
	Bộ
	15
	705
	10
	3960
	6
	1764

	36 
	69
	Lô tô thực vật
	Bộ
	15
	705
	10
	3960
	6
	1764

	37 
	70
	Lô tô phương tiện giao thông
	Bộ
	15
	705
	10
	3960
	6
	1764

	38 
	71
	Lô tô đồ vật
	Bộ
	15
	705
	10
	3960
	6
	1764

	39 
	72
	Domino chữ cái và số
	Hộp
	10
	470
	10
	3960
	6
	1764

	40 
	73
	Bảng quay 2 mặt
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	41 
	74
	Bộ chữ cái
	Bộ
	15
	705
	10
	3960
	6
	1764

	42 
	75
	Lô tô lắp ghép các KN tương phản
	Bộ
	5
	235
	3
	1188
	2
	588

	43 
	76
	Lịch của trẻ
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	44 
	77
	Tranh ảnh về Bác Hồ
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	45 
	78
	Tranh cảnh báo nguy hiểm
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	46 
	79
	Tranh ảnh một số nghề phổ biến
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	47 
	80
	Bộ tranh truyện mẫu giáo
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	48 
	81
	Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	49 
	82
	Bộ Tranh mẫu giáo theo chủ đề
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	50 
	90
	Bộ trang phục công an
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	51 
	91
	Doanh trại bộ đội
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	52 
	92
	Bộ trang phục bộ đội
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	53 
	93
	Bộ trang phục công nhân
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	54 
	94
	Bộ dụng cụ bác sỹ
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	55 
	95
	Bộ trang phục bác sỹ
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	56 
	96
	Gạch xây dựng
	Thùng
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	57 
	97
	Bộ xếp hình xây dựng
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	58 
	98
	Hàng rào lắp ghép lớn
	Túi
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	59 
	99
	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp
	Cái
	6
	282
	6
	2376
	3
	882

	60 
	119
	Băng/đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	61 
	120
	Băng/đĩa thơ ca, truyện kể
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	62 
	121
	Băng/đĩa hình “Vẽ tranh theo truyện kể”
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	63 
	122
	Băng/đĩa hình “Kể chuyện theo tranh”
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	64 
	123
	Băng/đĩa hình về Bác Hồ
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	65 
	124
	Băng/đĩa hình các hoạt động giáo dục theo chủ đề
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	66 
	19
	Đầu đĩa DVD
	Cái
	1
	47
	1
	396
	
	0


DANH MỤC ĐỒ DÙNG – ĐỒ CHƠI – THIẾT BỊ DẠY HỌC 
TỐI THIỂU LỚP MẦM NON 5 TUỔI DO NGUỒN KINH PHÍ 
XÃ HỘI HÓA TRANG CẤP

(Kèm theo Quyết định số 743/QĐ-CT ngày 10/7/2012 
của Chủ tịch UBND tỉnh)

Biểu số 3b
	TT
	Số TT Danh mục
	Tên đồ dùng
	Đơn vị
	Thành phố, Thị trấn
	Nông thôn
	ĐBKK, VC

	
	
	
	
	Định mức/ lớp
	Số lượng
	Định mức/ lớp
	Số lượng
	Định mức/ lớp
	Số lượng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN HỖ TRỢ
	
	
	
	
	
	
	

	
	I
	ĐỒ DÙNG
	
	
	
	
	
	
	

	1
	3
	Tủ (giá) đựng ca cốc
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	2
	4
	Bình ủ nước
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	3
	6
	Tủ đựng chăn, màn, chiếu.
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	4
	7
	Phản
	Cái
	15
	705
	9
	3564
	6
	1764

	5
	8
	Giá để giày dép
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	6
	9
	Thùng đựng rác có nắp đậy
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	7
	10
	Thùng đựng nước có vòi
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	8
	18
	Tivi
	Cái
	1
	47
	1
	396
	
	0

	B
	NHÀ TRƯỜNG, GIÁO VIÊN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	21
	Bàn chải đánh răng trẻ em
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	2
	22
	Mô hình hàm răng
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	3
	23
	Vòng thể dục to
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	4
	26
	Xắc xô
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	5
	27
	Cổng chui
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	6
	28
	Gậy thể dục to
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	7
	30
	Bóng các loại
	Quả
	15
	705
	9
	3564
	6
	1764

	8
	35
	Kéo văn phòng
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	9
	55
	Nam châm thẳng
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	10
	56
	Kính lúp
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	11
	57
	Phễu nhựa
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	12
	104
	Dập ghim
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	13
	105
	Bìa các màu
	Tờ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	14
	106
	Giấy trắng A0
	Tờ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	15
	107
	Kẹp sắt các cỡ
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	16
	108
	Dập lỗ
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	17
	114
	Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non
	Cuốn
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	18
	115
	Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi
	Cuốn
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	19
	116
	Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố
	Cuốn
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	20
	117
	Hướng dẫn bảo vệ môi trường
	Cuốn
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	21
	118
	Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	C
	PHỤ HUYNH TRANG CẤP
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	Cốc uống nước
	Cái
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	2
	11
	Xô
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	3
	12
	Chậu 
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	4
	24
	Vòng thể dục nhỏ
	Cái
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	5
	25
	Gậy thể dục nhỏ
	Cái
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	6
	32
	Dây thừng
	Cái
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	7
	33
	Nguyên liệu để đan tết
	kg
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	8
	34
	Kéo thủ công
	Cái
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	9
	36
	Bút chì đen
	Cái
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	10
	37
	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu
	Hộp
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	11
	67
	Bộ que tính
	Bộ
	15
	705
	10
	3960
	6
	1764

	12
	83
	Bộ dụng cụ lao động
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	13
	84
	Bộ đồ chơi nhà bếp
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	14
	85
	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	15
	86
	Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	16
	87
	Bộ trang phục nấu ăn
	Bộ
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	17
	88
	Búp bê bé trai
	Con
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	18
	89
	Búp bê bé gái
	Con
	1
	47
	1
	396
	1
	294

	19
	100
	Đất nặn
	Hộp
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	20
	101
	Màu nước
	Hộp
	18
	846
	10
	3960
	6
	1764

	21
	102
	Bút lông cỡ to
	Cái
	18
	846
	10
	3960
	6
	1764

	22
	103
	Bút lông cỡ nhỏ
	Cái
	18
	846
	10
	3960
	6
	1764

	23
	109
	Truyện tranh các loại
	Cuốn
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	24
	110
	Vở tập tạo hình
	Cuốn
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	25
	111
	Vở làm quen với toán
	Cuốn
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234

	26
	112
	Tập tô chữ cái
	Cuốn
	29
	1363
	17
	6732
	11
	3234
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